
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2002 UXTC 12 tuần

17 2 48 2002 UXTC 14 tuần

17 3 42 1021 UXTC 16 tuần

17 4 35 3003 UXTC 16 tuần

18 5 47 2002 UXTC 16 tuần

18 6 40 2012 UBT 2 bên to

18 7 45 3013 UXTC 16 tuần

18 8 33 1002 UXTC 12 tuần nhiều nhân

19 9 40 1011 UXTC 16 tuần tái phát/VMC

19 10 36 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 2002 CIN 3 đã khoét chóp

17 2 43 2012 UXTC 15 tuần/VMC 3 lần

17 3 43 2023 UXTC 16 tuần

17 4 36 2022 UXTC 14 tuần

18 5 51 3003 UXTC 20 tuần

18 6 47 2023 U hạ vị nghĩ UBT

18 7 46 1011 UXTC 15 tuần

18 8 41 1001 UXTC 16 tuần

19 9 36 3013 UBT 2 bên to/Bệnh lý tim

19 9 33 ĐT UXTC 15 tuần

10 49 3003 UXTC 14 tuần

Q.KHOA + G.ĐỨC + P.DUNG 2

K.HOÀNG + MẬN + XUÂN SƠN.SB

K.HOÀNG + MẬN + XUÂN SƠN.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THỊ THÚY.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THỊ THÚY.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + NHƯ HOA.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THỊ QUYỄN.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THỊ QUYỄN.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + P.DUNG 2

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

D.MINH + H THỊNH 1 + THỊ PHÉP.SB

D.MINH + H THỊNH 1 + THỊ PHÉP.SB

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + VĂN CƯỜNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + M.PHƯƠNG2 + NGỌC BÍCH.SB

BS SẢN A + H.NHẬT + MINH CHI.SB

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + THÙY.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + THÙY.CK2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + QUỐC NGHĨA.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + QUỐC NGHĨA.SB

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

Bóc u + Sinh thiết lạnh, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT lành

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Từ ngày 06/07/2015 đến ngày 12/07/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

HOÀNG THỊ QUYẾT

HỒ THỊ BÍCH HIỀN

ĐỖ THỊ THỦY

PHAN THỊ THU NGUYỆT

TÔ THỊ THẮM

HUỲNH THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ A

TRẦN THỊ DIỆU NGA

NGUYỄN THỊ THANH THUẬN

PHẠM THỊ GÁI

DƯƠNG THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRƯƠNG HOA HỒNG

NGUYỄN THỊ VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ DUNG

BÙI THỊ MỸ

DƯƠNG THỊ NGỌC LỆ

2050

2537

2543

4365

2548

4425

2206

2532

2526

SHC

2461

2523

4401

2533

2470

2507

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2504

2512

2538

2530

PM

Ngày: 06/07/2015 

Ngày: 07/07/2015 

Ngày: 08/07/2015 

30UB

2542



3 0 0

3 0 0

17 1 60 3023 Sa BQ độ3, sa TCđộ 1/CIN 1+UBT(T)

17 2 48 2042 UXTC 14 tuần

17 3 41 2002 UXTC 16 tuần

17 4 24 ĐT U đặc BT(P) 9cm

18 5 46 ĐT UBT (P) 10cm/BN th/kinh ngoại biên

18 6 34 ĐT UXTC 12 tuần/Bệnh lý tim

18 7 36 0010 Đa NXTC + NXTC có cuống/VMC

18 8 32 2002 UBT (P) 10cm

19 9 59 6035 CIN 3 đã khoét chóp + UBT nghi K

9 0

19 10 54 ĐT UBT nghi K

11 39 1001 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 3003 UXTC 14 tuần

17 2 34 4014 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 3 45 2002 UXTC 14 tuần

17 4 43 3003 UXTC 12 tuần

18 5 48 2002 UXTC 14 tuần

18 6 46 2022 Lạc tuyến cổ TC/Cường kinh

18 7 47 3003 UXTC 20 tuần

18 8 46 3013 UXTC 16 tuần

19 9 48 0020 CIN 3 đã khoét chóp/Thiếu máu mãn

19 10 37 0000 NXTC+LNMTC trong cơ+LNMTCBT(P)

11 42 ĐT Đa NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

DỰ BỊ

BS SẢN A + MINH ĐỨC + HẠNH.SBCT

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT + SA.SBCT

YÊN + NỚP + ĐĂNG QUỲNH.TT

YÊN + NỚP + ĐĂNG QUỲNH.TT

NGỌC HẢI + ĐÌNH VINH + VĂN NAM.TT

NGỌC HẢI + ĐÌNH VINH + VĂN NAM.TT

T.HÒA + TRÍ 2 + HOÀNG MAI.TT

T.HÒA + TRÍ 2 + HOÀNG MAI.TT

TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT + THỊ VÂN.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG THÚY.SB

THU HÀ 2 + B CHI + NGỌC MỸ.SB

VĂN HÒA + TẠLINH + HỒNG PHONG.TT

VĂN HÒA + TẠLINH + HỒNG PHONG.TT

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

QUỐC DUY + THANH THẢO + THỊ TRÌNH.SB

QUỐC DUY + THANH THẢO + THỊ TRÌNH.SB

TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT + THỊ VÂN.SB

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + THANH NGA.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + XUÂN NỮ.SB

MỸ Ý + H.THẮM + MỸ THANH

H.THẮM + MỸ THANH + TA RA.SB

B.MAI + M.LINH1 + THÙY TRANG.SB

B.MAI + M.LINH1 + THÙY TRANG.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + Cắt xuống âm đạo 2cm

C/g Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC chừa 2BT 

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP, Xẻ bướu nếu đại thể gợi

ý ác tính--> Cắt MNL dưới đại tràng ngang

Mổ t/sát cắt HTTC + 2PP + cắt MNL + Phân g/đoạn

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + PP(P) có u chừa BT(T) nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

VÕ THỊ MINH XUÂN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LAN

PHẠM THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU

TÔ THỊ PHƯƠNG

HỒNG THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ XINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC

LẠI THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

ĐÀO THỊ TRÀNG

LÊ THỊ DIỄM THÚY

QUÁCH THỊ MỸ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY

ĐẶNG KIM LOAN

TRẦN THỊ BÉ NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỘ

BN SẢN A

2600

2580

2568

56UB

2626

2634

4473

2599

4468

3676

2590

2572

55UB

54UB

4430

2554

2555

3557

2556

3594

2581

134N

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/07/2015 

Ngày: 10/07/2015 



17 1 54 2002 UXTC đa nhân to gây rong kinh

17 2 46 1001 UXTC 16 tuần

17 3 38 2022 UXTC 14 tuần/Rong huyết

17 4 35 ĐT NXTC 12 tuần

18 5 51 3013 UXTC nhiều nhân 16 tuần

18 6 42 2002 UXTC 14 tuần;CĐ khác:LNM trong cơ

18 7 37 3003 UXTC 16 tuần/VMC

18 8 36 1021 LNMTC/Cường kinh

19 9 22 ĐT UBT to/Ứ nước thận

19 10 35 ĐT UXTC đa nhân tái phát/VMC

11 39 2022 NXTC to

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + THU.SBCT

T.BÌNH + CẢNH + QUỐC.SBCT

T.BÌNH + CẢNH + QUỐC.SBCT

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + VIỆT.SBCT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN  + ÁI.SBCT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN  + ÁI.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + THU.SBCT

THU THỦY + NG.LAN.BM + VIỆT.SBCT

Bóc NX, KTSD

Ngày 3 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc u, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT + Sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN KIỀU THU

TỐNG THỊ THU HẰNG

VÕ NGỌC NGA

PHAN THỊ HOA

LÂM THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

ĐOÀN THỊ LỤA

CAO THỊ KÍNH

PHẠM THỊ PHỤNG

2616

KP

4511

4495

4471

4445

2625

2620

2621

4469

2281


